ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHÚ HỮU                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                               -------------------------------------
                                                    Phú Hữu, Ngày 04 tháng 09 năm 2017
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THIẾT BỊ -ĐDDH

Năm học 2017 – 2018
I. Đặc điểm tình hình.

     1. Thuận lợi 

 - BGH quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để giáo viên thực hiện tốt công tác.
- Tạo mọi điều kiện để giáo viên nâng cao trìng độ chuyên môn nhằm ổn định và nâng cao chất lượng dạy và học.

- Giáo viên nhiệt tình trong công tác, có tinh thần trách nhiệm.

2. Khoù khaên :

 - Cán bộ thiết bị là giáo viên kiêm nhiệm nên khó quản lí trong việc mượn, trả thiết bị của các giáo viên.
3. Nhân sự: 

	TT
	Họ và tên giáo viên
	Năm sinh
	Văn bằng chuyên môn/ Cơ sở đào tạo
	Là GV giỏi cấp 
	Năm vào ngành GD

	
	
	
	
	Trường 
	T. phố
	Tỉnh
	

	01
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	1987
	Cao đẳng sư phạm Mỹ thuật
	
	
	
	2009


II/ Kế hoạch hoạt động
	THÁNG
	NỘI DUNG CÔNG TÁC
	GHI CHÚ

	KHI

8 + 9/17
	· Ổn định vệ sinh và sắp xếp lại phòng thiết bị để kịp thời phục vụ ngay từ tuần đầu tiên.

· Lập hồ sơ sổ sách, kế hoạch năm, tháng của phòng thiết bị

· Mua đồ dung dạy học, thiết bị, đồ dung thí nghiệm bổ sung theo kinh phí của trường trang bị.

· Thông báo cho các giáo viên bộ môn kế hoạch thực hành
	Đưa đề xuất từng môn cần bổ sung

	10
	· Có kế hoạch giáo viên tự làm ĐDDH và tranh sở không sản xuất.

· Phối hợp chặt chẽ bộ môn lý – hóa – sinh để thực hành thí nghiệm lý – hóa – sinh, chứng minh và thực hiện các bài thực hành ở phòng thí nghiệm theo lịch thực hành

· Cung cấp kịp thời các đồ dung thí nghiệm các môn khác như công nghệ, địa, toán,…đảm bảo thực hành đầy đủ theo phân phối chương trình.

· Sử dụng thường xuyên, đầy đủ và có chất lượng những ĐDDH, đồ dung thí nghiệm cho phù hợp với từng bộ môn.
	

	11
	· Thực hiện tốt việc phục vụ thiết bị và ĐDDH, băng cassette tiếng anh, máy cassette, đĩa CD cho môn nhạc theo kế hoạch của từng bộ môn.

· Tháng 11 là tháng cao điểm dự giờ, thăm lớp, lên chuyên đề, thao giảng của các tổ mừng ngày nhà giáo, sắp xếp có khoa học và cụ thể. 

· Cùng dự giờ với các tổ chuyên môn để kịp thời phục vụ và rút kinh nghiệm việc sử dụng đồ dùng có hiệu quả


	

	12
	· Tiếp tục thực hiện thí nghiệm theo kế hoạch.

· Kiểm tra tranh ảnh, bản đồ. Kịp thời chỉnh trang dán lại bản đồ , tranh ảnh bị rách.

· Kiểm tra ĐDDH và đồ dung thí nghiệm.

· Kiểm kê tài sản và thanh lý những đồ dung bị hư hỏng trong quá trình sử dụng.

· Kiểm tra và thống kê số tiết thực hành, số tiết mượn trả thiết bị.
	Đưa biên bản cho giáo viên có liên quan xác nhận.

	HKII

1 + 2/18
	· Ổn định, lên kế hoạch để phục vụ ĐDDH, thiết bị cho HKII và từng tháng sau khi sơ kết HKI.

· Đẩy mạnh công tác chuẩn bị  đồ dung dạy học, thí nghiệm thường xuyên.

· Tiếp tục vận động giáo viên  làm ĐDDH nhất là giáo viên bộ môn văn, GDCD, nhạc, MT,…

· Phòng thí nghiệm và phòng thiết bị sẽ tham mưu tốt cho ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ kịp thời.
	

	3
	· Bám sát kế hoạch sử dụng ĐDDH theo phân phối chương trình, theo từng bài giảng của các bộ môn để kịp thời phục vụ cho nhu cầu của giáo viên bộ môn khi lên lớp theo phương châm sử dụng tối đa ĐDDH, trang thiết bị nghe, nhìn thường xuyên có hiệu quả và chất lượng.

· Thi học sinh giỏi thực hành thí nghiệm ( Nếu  có)

· Kiểm tra sổ sách để đón đoàn thanh tra, kiểm tra thiết bị.
	

	4+5
	· Hoàn thành các tiết thực hành, thí nghiệm theo phân phối chương trình cho đúng kế hoạch quy định .khối 9 cho hoàn tất các chương theo chuyên môn tháng 4 dứt điểm thực hành thí nghiệm, các khối khác vẫn bình thường.

· Họp tổ sơ kết HKII

· Kiểm kê tài sản các môn lý hóa sinh

· Kết hợp với các thành viên khác niên phong các phòng thí nghiệm và phòng thiết bị.
	


                   Trên đây là kế hoạch công tác thiết bị của trường năm 2017 - 2018
                             Hiệu trưởng                                                  Người lập kế hoạch
                               Đã kí
                                                                        Đã kí
                              Đỗ Thị Bích                                                 Nguyễn Thị Thanh Trúc

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚ HỮU                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ 6

Năm Học 2017 – 2018

	THÁNG
	TUẦN
	TIẾT PPCT
	TÊN BÀI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM
	ĐỊA ĐIỂM

	KHI

8/17
	1

2


	2

3


	· Ổn định, sắp xếp, lên kế hoạch

Thực hành tại lớp thử nghiệm để phân biệt một số loại vải
	Tại lớp

	9/17

10/17
	5

6
	9

10
11

12
	Bài 3: Thực hành: Lựa chọn trang phục

Bài 5: Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản
Bài 5: Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản (tt)

Bài 5: Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản (tt)


	· Thực hành tại lớp
· Sử dụng các dụng cụ thêu may
· Sử dụng tranh ảnh các mũi khâu
Sử dụng các mẫu mũi khâu hoàn chỉnh
· Thực hành tại lớp
· Sử dụng các dụng cụ thêu may
· Sử dụng tranh ảnh các mũi khâu
· Sử dụng các mẫu mũi khâu hoàn chỉnh


	10/17

10/17

11/17

12/17

12/17


	7

8

10

18

19
	13

14

15

16
20
35

36
37

38
	Bài 7: Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật

Bài 7: Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật (tt)
Bài 7: Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật (tt)

Bài 7: Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật (tt)
Bài 9: Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

Bài 14: Thực hành: Cắm hoa

Bài 14: Thực hành: Cắm hoa (tt)
Bài 14: Thực hành: Cắm hoa (tt)

Bài 14: Thực hành: Cắm hoa (tt
	· Thực hành tại lớp
· Sử dụng các dụng cụ thêu may
· Sử dụng tranh ảnh khâu vỏ gối
Sử dụng các mẫu vỏ gối hoàn chỉnh
· Thực hành tại lớp
· Sử dụng các dụng cụ thêu may
· Sử dụng tranh ảnh khâu vỏ gối
Sử dụng các mẫu vỏ gối hoàn chỉnh
· Thực hành tại lớp
· Sử dụng các dụng cụ và vật liệu cắm hoa

Sử dụng tranh ảnh sơ đồ cắm hoa dạng thẳng đứng

	HKII

 2/18

2/18
	25

26
	50

51


	Bài 24: Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả 

Bài 24: Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả tt

	Tại lớp- 1 Tỉa hoa từ hành lá. Tỉa hoa từ quả dưa chuột
· Tại lớpSử dụng các dụng cụ tỉa hoa

· Sử dụng các mẫu tỉa hoàn chỉnh

	2/18
	27
	53

54
	Bài 19: Thực hành: Trộn dầu giấm – Rau xà lách 

Bài 19: Thực hành: Trộn dầu giấm – Rau xà lách (tt)


	· Thực hành tại lớp
· Sử dụng các dụng cụ tỉa hoa

· Sử dụng các nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn

· Sử dụng tranh ảnh món trộn dầu giấm – Rau xà lách 



	3/17
	30


	59

60
	Bài 23: Thực hành: Xây dựng thực đơn

Bài 23: Thực hành: Xây dựng thực đơn (tt)


	· Thực hành tại lớp
Sử dụng các mẫu thực đơn hoàn chỉnh


                                                                               Phú Hữu, ngày 15   tháng  09  năm 2017                                             

                        Hiệu trưởng                                                  Người lập kế hoạch   

                           Đã kí
                                                       Đã kí
                         Đỗ Thị Bích                                                   Nguyễn Thị Thanh Trúc

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚ HỮU                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ 7

Năm Học 2017 – 2018

	THÁNG
	TUẦN
	MÔN
	LỚP
	TIẾT PPCT
	TÊN BÀI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM
	ĐỊA ĐIỂM

	KHI

8 + 9/17
	1

3


	CN


	7


	5


	· Ổn định, sắp xếp, lên kế hoạch

· TH: Nhận biết một số loại phân bón


	Tại lớp

	10
	6

7


	CN

CN


	7

7

8
	11


	· TH: Nhận biết một số loại thuốc  và nhãn hiệu thuốc trừ sâu, bệnh hại.

· TH: Sử lý hạt giống bằng nước ấm


	Tại lớp

Tại lớp

	11
	11

11


	CN

CN


	7

7


	22

23


	· TH: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

· TH: Quan sát và mổ tôm sông


	Tại lớp

Tại lớp



	12
	16

18
	CN

CN
	7

7
	33

37
	· TH: Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều

· TH: Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt và thức ăn giàu gluxit bằng men
	Tại lớp

Tại lớp



	HKII

1 + 2/18
	19

24


	CN

CN


	7

7


	39

42


	· TH: Đánh giá chất lượng thức ăn chế biến bằng phương pháp vi sinh  vật

· TH: nhận xét một số loại vacxin


	Tại lớp

Tại lớp



	3
	27
	CN


	7

9
	47


	· TH: Xác định độ trong, nhiệt độ của nước và độ PH của nước nuôi thuỷ sản


	Tại lớp



	4+5
	27


	CN


	7


	49


	· TH: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của thuỷ sản


	Tại lớp




                                                                                       Phú Hữu, ngày 15   tháng  09  năm 2017                                             

                        Hiệu trưởng                                                              Người lập kế hoạch   

                               Đã kí
                                                       Đã kí
                         Đỗ Thị Bích                                                         Nguyễn Thị Hải Lý

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚ HỮU                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ 8 - 9
Năm Học 2017 – 2018

	THÁNG
	TUẦN
	MÔN
	LỚP
	TIẾT PPCT
	TÊN BÀI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM
	ĐỊA ĐIỂM

	KHI

8 + 9/17
	1

2

3

5


	CN

CN

CN


	8

8

8
	4

6

9
	· Ổn định, sắp xếp, lên kế hoạch

· TH: Đọc bản vẽ các khối đa diện
· TH: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay
· TH: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren
	Tại lớp

Tại lớp

Tại lớp

	10
	6

6

7

7

8

9

9

10

10

10
	CN

CN

CN

CN

CN

CN

CN CN

CN

CN


	9

8

9

8

9

9

8

9

8

8
	6

11

7

13

8

9

17

10

20

21
	· TH: Sử dụng đồng hồ đo điện

TH: Đọc bản vẽ lắp đơn giản
· TH: Sử dụng đồng hồ điện
· TH: Đọc bản vẽ nhà đơn giản

· TH: Sử dụng đồng hồ điện

· TH: Nối dây dẫn điện

· TH: Vật liệu cơ khí

· TH: Nối dây dẫn điện

· TH: Đo và vạch dấu

· TH: Ghép nối chi tiết
	Tại lớp

Tại lớp

Tại lớp

Tại lớp

Tại lớp

Tại lớp

Tại lớp

Tại lớp

Tại lớp Tại lớp

Tại lớp

Tại lớp



	11
	11
13

14

14
	CN

CN CN

CN
	9

99

8

	11

13

14

27

	· TH: Nối dây dẫn điện
· TH: Lắp mạch điện bảng điện
· TH: Lắp mạch điện bảng điện
· TH: Truyền chuyển động
	Tại lớp

Tại lớp

Tại lớp Tại lớp

	12
	15

16

16


	CN

CN

CN


	9

9

8


	15

16

32


	· TH: Lắp mạch điện bảng điện

· TH: Lắp mạch điện bảng điện
· TH: Cứu người bị tai nạn

· 
	Tại lớp

Tại lớp Tại lớp



	HKII

1 + 2/18
	19

20

21

22

23

23

24

25

25


	CN

CN

CN CN
CN
 CN

CN
CN 
CN


	8

9

8

9

9

8

9

9

8


	38

20

39

22

23

41

24

25

43


	· TH: Đèn ống huỳnh quang
· TH: lắp công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn
· TH: Bàn là, bếp điện, nồi cơm

· TH: lắp công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn
· TH: Lắp mạch điện 2 công tắc 3 chấu điều khiển 1 đèn
· TH: Quạt điện
· TH: Lắp mạch điện 2 công tắc 3 chấu điều khiển 1 đèn
· TH: Lắp mạch điện 2 công tắc 3 chấu điều khiển 1 đèn
· TH: Máy biến áp 1 pha
	Tại lớp

Tại lớp

Tại lớp

Tại lớp

Tại lớp

Tại lớp

Tại lớp

 Tại lớp

Tại lớp

	3
	26


	CN

	9


	26


	· TH: Lắp mạch điện 2 công tắc 3 chấu điều khiển 1 đèn

	Tại lớp

	4
	30

30

32
	CN

CN

CN
	8

8

8
	50

51

52
	· TH: thiết bị đóng cắt và lấy điện cầu chì
· TH: Thiết bị đóng cắt và lấy điện cầu chì

· TH: Vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt của mạch điện
	Tại lớp

Tại lớp

Tại lớp




                                                                                              Phú Hữu, ngày 10 tháng 9 năm 2017                                             

                        Ban giám hiệu  duyệt                                                  Người lập kế hoạch   

                           Đã kí
                                                            Đã kí

                           Đỗ Thị Bích                                                                Võ Văn Quý
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚ HỮU                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM LÝ 6 -7

Năm Học 2017 – 2018

	THÁNG
	TUẦN
	MÔN
	LỚP
	TIẾT PPCT
	TÊN BÀI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM
	ĐỊA ĐIỂM

	HKI

9 + 10 /17
	6

	Lý

	7

	6

	· TH: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gươn phẳng


	PTN Lý


	11/17
	14

	Lý

	6

	14

	· TH: Xác định khối lượng riêng của sỏi


	PTN lý

	HKII

3/18
	27

	lý

	6

	27

	· TH: Đo nhiệt độ


	PTN lý


	4/18
	32
33
	Lý
lý

	7
7

	32
33
	· TH: Đo cường độ dòng điện, hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

· TH: Đo cường độ dòng điện, hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song
	PTN lý
PTN lý



                                                                                              Phú Hữu, ngày 10 tháng 9 năm 2017                                            
                     Hiệu trưởng                                                             Người lập kế hoạch 

                      Đã kí
                                                                   Đã kí
                      Đỗ Thị Bích                                                                Đặng Ngọc Hiếu
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚ HỮU                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM SINH HỌC

Năm học: 2017 - 2018

	TUẦN
	LỚP
	TIẾT
	TÊN BÀI THỰC HÀNH
	ĐỊA ĐIỂM

	3

6

10

12

15

20

23
	8
	6 

12

19

24

30

39

46
	Quan sát tế bào và mô

Tập sơ cứu băng bó cho người bị gãy xương

Sơ cấu cầm máu

Hô hấp nhân tạo

Tìm hiểu emzim trong nước bọt

Phân tích khẩy phần cho trước

Tìm hiểu chức năng tủy sống
	Phòng TH

Lớp

Lớp

Lớp

Phòng TH

Lớp

Phòng TH



	3

7

10

14

14

20

20

23

26

29

30

32
	9
	6

14

20

27

28

39

40

45, 46

51, 52

58

59

64
	Tính xác suất xuất hiện các mặt đồng kim loại

Quan sát hình thái nhiểm sắc thể

Quan sát lắp ráp mô hình AND

TH nhận biết một vài dạng đột biến

TH quan sát thường biến

Tập dợt thao tác giao phấn

Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi

Tìm hiểu môi trường và các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

TH hệ sinh thái

TH tìm hiểu môi trường địa phương

TH tìm hiểu môi trường địa phương

TH vận dụng luật bảo vệ môi trường
	Lớp

Lớp

Lớp

Lớp

Lớp

Lớp

Lớp

Địa phương

Địa phương 

Địa phương 

Địa phương 

Địa phương  



                                                Phú Hữu, ngày 20 tháng 09 năm 2017

               Duyệt của BGH                                                               Người lập kế hoạch

                      Đã kí
                                                                   Đã kí
                   Đỗ Thị Bích                                                                Trần Vũ Liên Ban

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚ HỮU                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM LÝ 8 -9
Năm Học 2017 – 2018
	THÁNG
	TUẦN
	MÔN
	LỚP
	TIẾT PPCT
	TÊN BÀI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM
	ĐỊA ĐIỂM

	HKI
10/17
	9

	Lý

	9

	21+22

	· TH: Đo điện trở của một vật dẫn
	PTN lý

	HKII

1 + 2/18
	20
23

	Lý
lý
	8
9

	20
46+47
	· TH : Lực đẩy Ácsimet

· TH: Chế tạo la bàn và động cơ điện một chiều
	PTN lý
PTN lý


	4+5
	34
	lý
	9
	67+68
	· TH: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ - Ánh sáng và tác dụng của ánh sáng
	Tại lớp



Phú Hữu, ngày 10 tháng 9 năm 2017
                    Hiệu trưởng                                                                                      Người lập kế hoạch 

                      Đã kí
                                                                                       Đã kí
                        Đỗ Thị Bích                                                                                        Đặng Ngọc Hiếu
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚ HỮU                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM SINH HỌC 6 - 7

Năm học: 2017 - 2018

	TUẦN
	LỚP
	TIẾT
	TÊN BÀI THỰC HÀNH
	ĐỊA ĐIỂM

	2

3

6

9

14

34,35


	6


	4

5

12

18

28

68, 69, 70
	TH Kính lúp kính hiển vi

Quan sát tế bào thực vật

Quan sát biến dạng rễ

Quan sát biến dạng than

Quan sát biến dạng lá

Tham quan thiên nhiên
	Lớp 

Phòng TH

Lớp

Lớp

Lớp

Sân trường

	2

8

10

11

12

15

16

17

19

23

24

27

34, 35


	7
	3

15, 16

20

21

23, 24

29

31

34

38

46

47

54

68, 69, 70
	Quan sát một số động vật nguyên sinh

Quan sát mổ giun đất

Quan sát cấu tạo võ, cấu tạo ngoài một số thân mềm

Quan sát cấu tạo trong một số thân mềm

Quan sát cấu tạo ngoài. Mổ quan sát tôm song

Xem băng hình về tập tính sâu bọ

Quan sát cấu tạo ngoài cá chép

Thực hành mổ cá

Quan sát ếch đồng trên mẫu mổ

Quan sát bộ xương mẫu mổ chim bồ câu

Xem băng hình về đời sống chim

Xem băng hình về đời sống động vật ( Thú )

Tham quan thiên nhiên
	Lớp

Phòng TH

Lớp

Phòng TH

Phòng TH

Phòng GAĐT

Phòng TH

Phòng TH

Phòng TH

Lớp

Phòng TH

Phòng TH

 sân trường


                                                                                          Phú hữu, ngày 20 tháng 09 năm 2017

                         Duyệt của BGH                                                      Người lập kế hoạch

                          Đã kí
                                                            Đã kí
                            Đỗ Thị Bích                                                       Nguyễn Thị Thu Sương
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 9            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚ HỮU                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA

Năm Học 2017 – 2018

	THÁNG
	TUẦN
	MÔN
	LỚP
	TIẾT PPCT
	TÊN BÀI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM
	ĐỊA ĐIỂM

	KHI

8 + 9/16
	1
2
3
4

	Hóa
Hóa
Hóa

	8
9
8

	3
6
7

	· Ổn định, sắp xếp, lên kế hoạch

· TH: Tính nóng chảy của một số chất từ hỗn hợp

· TH: Tính chất hóa học của Oxít và Axít

· TH: Sự lan tỏa của chấ
	PTN Hóa
PTN Hóa
PTN Hóa

	10
	7
7
	Hóa
Hóa

	9
8
	13
14
	· TH: Tính chất hóa học của bazơ và muối

· TH: Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học
	PTN Hóa
PTN Hóa


	KHII
1 + 2/17
	1
3
3
	Hóa
Hóa
Hóa

	8
8
9

	30
35
38
	· TH: Thu khí oxy và tính chất của oxy

· TH: Điều chế H2 và thử tính chất của H2

· TH: Tính chất hóa học của phi kim và hợp  kim
	PTN Hóa
PTN Hóa
PTN Hóa


	3
	5
6
8
	Hóa
Hóa
Hóa

	8
9
8
	39
23
45
	· TH: Tính chất hóa học của nước

· TH: Tính chất hóa học của Hidrocacbon

· Pha chế dung dịch theo nồng độ
	PTN Hóa
PTN Hóa
PTN Hóa

	4+5
	10
12

	Hóa
Hóa

	9
9

	55
59

	· TH: Rượu và axít

· TH: Tính chất của Gluxít
	PTN Hóa
PTN Hóa



                                                                                Phú Hữu, ngày   15 tháng  09  năm 2017                                             
         Hiệu trưởng                                                               Người lập kế hoạch   


  Đã kí
                                                            Đã kí
            Đỗ Thị Bích                                                            Nguyễn Thị Hải Lý

12

